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1. Đ ặ t  v â n  đ ể

V iệc  sử d ụ n g  m ặ t nước b ã i t r iề u  và rừ n g  ngập m ặn ỏ v ù n g  cửa sông  ven b iên  

để n u ô i trồ n g  th u ỷ  sản dưới h ìn h  thứ c q uả ng  canh  hoặc q u ả n g  canh  cải t iế n  đã và 

đ ang  d iễ n  ra  r ấ t  m ạ n h  mẽ ở h ầ u  kh ắ p  các t ỉn h  ven b iể n  nước ta . Q uá t r ì n h  n à y  b ắ t 

đầu từ  nhử ng  năm  60, n h ư n g  d iễ n  ra  ồ ạ t  tro n g  nhữ n g  n ă m  gần  đây , đặc b iệ t  là  k h i 

th ị trư ờ ng  t iê u  th ụ  th u ỷ  sản (tôm , cua, cá,..) được m ỏ rộ n g  và đà m a n g  lạ i  lợ i ích 

th iế t  thự c, tă n g  th u  n h ậ p  cho người lao động. T u y  n h iê n , v iệ c  q u a i đẽ x â y  dự ng  đầm  

n u ô i th u ỷ  sản kh ô n g  hợp lý , kh ô n g  có q uy  hoạch cụ th ể , có lú c  phá  cả rừ n g  ngập 

mặn, đã làm tôn hại chẳng những đến tài nguyên rừng - vành  đai đai báo vệ vùng  
cửa sông ven b iể n , m à còn d ẫ n  tớ i sự th a y  đổ i các yếu tô  m ô i trư ờ ng  của đầm  n u ô i, 

là m  g iả m  năng  s u ấ t và cuố i cùng  là  đầm  n u ô i b ị th o á i hoá . N g u yê n  n h â n  là m  th o á i 

hoá các đầm  n u ô i th u ỷ  sản có n h iề u  như ng  m ộ t tro n g  n h ữ n g  n g u y ê n  n h â n  cơ bản  và 

quan  trọ n g  là  sự tra o  đổ i nước g iữa sông - b iển  với đầm  và  t ro n g  p h ạ m  v i đầm ; lưu 

lượng nước tra o  đổ i kh ô n g  n hữ n g  bảo đảm  nguồn  g iông , lư ợ ng  thứ c ăn  m à  còn g iú p  

duy trì độ ổn của các yếu tô" môi trường các đầm nuôi. B áo cáo tr ình bày những kết 
quả  n g h iê n  cứu về quá  t r ìn h  tra o  đổ i nước ỏ m ộ t sô đầm  n u ô i th u ỷ  sản ở v ù n g  cửa 

sông ven biển thuộc vùng cửa sông Hồng * Thái Bình.

2. Phương pháp nghiên cứu

Đo đạc trự c  t iế p  các yếu  tô  v ậ t  lý , hoa học, s in h  học và  dộng lực ỏ v ù n g  cửa 

sông, tạ i cửa công lấ y  nước vào đầm  và tro n g  đầm .

T ín h  toán  sự tra o  đố i IÌƯỚC giưa sông - b iến  với đ ầ m  và hoàn lư u  nước tro n g

đầm .

3. Kết quả và thảo luận

K hảo  sá t đầm  n u ô i th u ỷ  sản theo  h ìn h  thứ c q u ả n g  canh  và q u ả n g  canh  cải 

t iên  ò n h iều  v ù n g  cửa sô n g  ven  b iển  nước ta  ( Q u ả n g  N in h ,  H ả i  Phòng ,  T h á i  Bình. 
N a m  Đ ịn h , T hừ a  th iê n  * H uế, Q u ả n g  N g ã i... ) t ro n g  n h iề u  n ă m  (1984 , 1987, 1993, 

1996, 2000) cho th ấ y  p h ầ n  lỏ n  các đầm  có n ăn g  s u ấ t k h á  cao tro n g  n ă m  đầu  k h a i 

thác , sau đó g iả m  dần  và đến năm  thứ  tư- thử  năm  th ì  b ị th o á i hoá, ngư ờ i lao động 

là m  ăn th u a  lỗ buộc p h ả i phá  bò. C ù n g  có lú c  xẩy ra  sự cô# ô n h iễ m  m ôi trư ờ n g  tro n g
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đầm  là m  cho  v ậ t  n u ô i ch ế t h à n g  lo ạ i như  ỏ Đồ Sơn (H ả i P hòng) 1992, T h u ậ n  A n  

(Thừa T h iê n  - Huê) 1994,....

K ê t q u ả  k h á o  s á t c h i t iế t  tro n g  m ột con nước t r iề u  vào th á n g  03 /1993 và th á n g  

09/1 993 . và  t ín h  to á n  cho k h u  vực dầm  N h à  M ạc  (Q u á n g  Y ên • Q uảng  N in h ) .

D iệ n  tíc h  d ầ m  n u ô i theo  h ìn h  thứ c q u ả n g  canh và q u ả n g  canh cả i t iế n  thường 

từ  20  ha  đ ế n  200 ha , m ỗ i đ ầ m  bô* t r í  có 1 - 2 công và 1 - 2 m á n g  t rà n  để lấ y  nước vào 

đ ầ m , t ro n g  đầm  có th ô  có hoặc kh ô n g  có kênh  dẫn  nước và cỏ các bã i sú vẹ t phân  bố 
theo  k iể u  d a  báo.

D iễ n  b iê n  m ộ t sô yêu  tô  v ậ t lý  và động lự c ng o à i sông.

B iến  đổi mực nước trên sông N am  ( thuộc hệ thông của Bạch Đằng) m ang tính
d iếu  hoà vớ i b iê n  (ỉộ cao n h ấ t là 310 cm tro n g  ngà y  5 /3 /1993 . N hư  vậy  mực khôn g  

của -iông n ằ m  th ấ p  lu ín  mực k h ô n g  của  công tớ i 130 cm  và th ấ p  hơn mực nước tro n g  

đầm  tớ i 280  cm . M ự c nước cực đ ạ i ngoà i sông c h i cao hơn mực kh ô n g  của công 195 

cm , nước c h ì b ắ t đ ầ u  ch ả y  vào đám  từ  độ cao 150 cm  ( trô n  mực kh ô n g  của công) vào 

m ùa k h ô  và 170 cm  vào m ùa  mưa tương ứng với 280 cm đến 300 cm so với mực 

k h ô n g  t rê n  sông. T ro n g  ký  nước cường ch ỉ có 3 - 4 n g à y  là  mực nước ngoà i sông có độ 

cao đ á n g  kê  so với m ực nước tro n g  đầm .

Độ m ặ n  của nước sông b iê n  dố i phức tạ p  theo  cá k h ô n g  g ia n  và th ò i g ian . T rê n

m ặt cắ t n g a n g  sông và t ro n g  ngày đêm  độ m ặn  có b iê n  độ dao động  khá  lớn 5 - 

10%o p h ụ  th u ộ c  vào  lú c  nước lê n  hay  nước rú t ,  độ rộ n g  của đ a i rừ n g  ngập m ặn, 

kênh  dẫn  nước vào công  và m á n g  t rà n  (B ảng  1).

B ả n g  1. Độ m ặn  (% 0 ) ngoài đầm  N h à  M ạc ngày 4-5/ 03/1993

^ — ^ T h ờ i  g ia n  (h) 

Đ ịa  d iêm
23 0 1 2 3

Sông 21 22 25 30 25
C ống 21 24 27 30 26
M á n g 21 23 25 30 26

T r a o  dổi  nước g iữa  s ô n g  N a m  và sông Bạch Đ à n g  với các đ ầ m  ở b ã i  N h à  M ạc 

vào th ò i kỳ  k h ô n g  k h a i th á c  c h ỉ xẩy  ra  tro n g  5 - 6 n g à y  t r iề u  cao của nửa th á n g  m ặ t 

t ră n g  và th ò i g ia n  lấ y  nước vào đầm  tro n g  m ộ t ngày k h ô n g  quá  6 g iò. K ế t quả tín h  

toán cho thấy  lượng nước trao đổi giữa sông và đầm không lớn; tại đầm 2 với diện 
tích  85 ha và có m ộ t công m ộ t m áng  lấy nước, tổ n g  lư ợng nước vào đầm  tro n g  m ỗi 

ngày b iên  đ ô i từ  0 .6 8 .1 0 ' m * đến 0.8. 105 m 3 và ch iế m  16 - 20% tổ n g  lượng nước 

tro n g  đầm . T ạ i đầm  *1 với d iệ n  tíc h  200 ha có m ộ t công đô i và h a i m áng  trà n ,  lượng 

nước lả y  vào đầm  t ro n g  m ộ t n g à y  đêm  là 1.14. 105 m 3 đến 1.4. 105 m 3 và  chiếm 10 •
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15% tổ n g  lư ợ ng  nước t ro n g  đ ầ m . N h ư  v ậ v  tro n g  m ộ t (lợ t t r iề u  cao lư ợ n g  nưóc lấ y  vào 

đ ầ m  c h i k h o ả n g  3 - 4. 105 m 3 vớ i đ ầ m  2 và 6 • 8. 10,r> m 3 v ỏ i đầm  4. N ếu  k h ô n g  có 

lư ợng nước nào  th o á t  ra  k h ỏ i đ ầ m  th ì  t r ê n  d iệ n  t íc h  các đ ầ m  đỏ tro n g  m ộ t đợi t r iề u  

caố, mực nước t ro n g  đ ầ m  cỏ th ể  tă n g  lê n  25 - 35 cm , n h ư n g  do m ột lư ợng nước lớn b ị 

th o á t ra  qua  công , rò  r ỉ  q u a  đê bao, t ra o  đổ i nước với các đ ầ m  x u n g  q u a n h , do bay 

hơi nên  th ự c  tê  m ực nước c h ỉ tă n g  k h o á n g  20 cm t ro n g  cả th ờ i k ỳ  t r iề u  cao. Vào m ù a  

kh ô  do ba y  hơi m ạ n h  n ê n  m ực nước tả n g  tro n g  đầm  còn n h ỏ  hơn. Sô liệ u  thự c do và 

t ín h  to á n  (1987 , 1993) cho  th ấ y  lư ợng nước tra o  đổ i n g à y  đê m  qua  ca h a i m ùa c ủ n g  

c h ỉ c h iế m  10 • 20 % so vớ i tổ n g  lư ợng nước tro n g  đầm .

Sự la n  t ru y ề n  nước t ro n g  đ ầ m .

T h e o  d ấ u  h iệ u  đ ộ  m ặ n : Đ ộ m ặ n  của  nước t ro n g  đ ầ m  b ị c h i p h ô i bời độ m ặ n  

nước sông  x â m  n h ậ p  vào  q u a  công. K ế t q u ả  phâ n  tíc h  độ m ặ n  th e o  m ặ t c ắ t từ  công  

lấ y  nước vào  sâu t ro n g  đ ầ m  và dọc bờ đ ầ m  cho th ấ y  ả n h  hư ởng của  nước sông qua 

công vào đầ m  c h ỉ la n  t r u y ề n  n h a n h  t ro n g  m ộ t n g à y  đêm  tạ i k h u  vực lâ n  cận cửa 

công  t ro n g  g iớ i h ạ n  300 - 400  m , nơi C.Ó m ươ ng d ẫ n  nước vào  từ  cửa cống  th ì  nước có 

th ể  la n  t ru y ề n  xa  hơn (b ả n g  2). T ạ i k h u  vực t ru n g  tâ m  và  đ ỉn h  đ ầ m ,đ ộ  m ặn  í t  b iế n  

đ ổ i và là  k ê t q u ả  của  q u á  t r ì n h  câ n  b ằ n g  n ư ớ c 'tro n g  từ n g  th á n g . Ngược lạ i,  k h u  vực 

gần  cửa công  dộ m ặ n  b iế n  đ ổ i m ạ n h  t ro n g  th ò i kỳ  lả y  nước vào  đầm .

B a n g  2. Đ ộ m ặ n  ( °/Ư0) tro n g  đầm  N hà M ạc n g à y  21/09/1993 

( từ  công  lâ y  nước tố i đ ỉn h  đầm )

g ia n  (h )

Đ ịa  đ iể m
6 7 8 9

f~y  i 'C ông 7 8,5 12 9,5
N l(g iữ a  đầm ) 6 5 5 6
N 2 (đ ỉn h  đ ầ m ) 4 4 4 6

T ín h  to á n  h o à n  lư u :  K ết quả tính  to á n  hoàn lư u  n g a n g  của nước t ro n g  đầm  

(P h ạ m  V ă n  H u ấ n , 1994) vớ i n h iề u  phư ơ ng  án  khác  n h a u  (đ ầ m  có 1 công, 2 công; có 

g ió  và k h ô n g  có g ió  th ổ i,  độ sâ u  d ầ m  th a y  dô i và  cỏ các b ã i sú v ẹ t t ro n g  đầm ) cho 

th ấ y  tốc độ d ò n g  c h ả y  c h ỉ lớ n  20 - 30 cm /s  ở k h u  vực lâ n  cậ n  cửa công . Sự tra o  đối 

nước c h ỉ th ể  h iệ n  rõ  ở k h u  vực cách cửa công  1/3 • 1/2 độ d à i của đ ầ m ; k h i có b ã i sú 

v ẹ t m ức độ t ra o  đ ổ i nước k é m  hơn so v ó i đầ m  th o á n g , k h u  vự c đ ỉn h  đ ầ m  q u a n h  năm  

nước í t  được t ra o  đ ổ i (độ  m ặ n  th ấ p ,  ro n g  rê u  p h á t t r iể n  m ạ n h )

4. Kết luận

Vớ i d iệ n  t íc h  đ ầ m  n u ô i th u ỷ  sản ở v ù n g  cửa sông  ven  b iể n  lừ  ‘20 ha  đến 200 ha 

mà chi có 1 - 2 công và m án g  t r àn  thì lượng nước t rao  đổi giữa sông và dầm quá ít,
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chì chiếm 10 - 20% tổng lượng nước trong đầm; hơn nửa, t rong đầm lại không có hộ 
thông  mương d ẫn  hợp lý nẽn  ĨÌƯỎC ờ khu vực (lỉnh các d ầ m  nuôi  ít (lược t r a o  dôi gây 
tù  (lọng . Do đó m uôn  d u y  t r i  độ ôn đ ịn h  của các yêu  tô  m ô i trư ờ n g  d ầ m  n u ô i và tá n g  

n gu ồn  g iông - lượng thứ c ăn  cần p há i tà n g  lư u  lư ợ ng nước t ra o  d ổ i g iữ a  sông  với dầm  

và d o n g  phạm  v i đám  b ằ n g  cách xây  sô lượng công lâ y  nước p h ù  hợp với d iệ n  tíc h  

(lam  n u ô i, bô t r í  hệ th ô n g  m ương (lẫn hợp lý  dể nước lấ y  từ  sông  vào có th ể  lưu 

th ô n g  tro n g  to à n  dầm . N goà i ra  cần p h ả i nám  dược q u y  lu ậ t  d iễ n  b iế n  th e o  th ờ i g ia n  

và k h ô n g  g ia n  của  mực nước t r iề u  ỏ v ù n g  cửa sông  ven  b iể n  để có th ê  lấ y  dược lượng 

nước tố t n h ấ t cho d ầ m  n u ô i.
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Novvaday, th o  m a r ic u ltu re  is  ra p iđ ly  d e v e lo p in g  in  V ie tn a m . T h e  d a ta  

collected from the surveys in the estuaries and Coastal is processed. The results
prove th a t  th e  vva te r d is c h a rg e  ra te  betvveen e s tu a r in e  a n d  poo ls  is  o n ly  10 • 20 % o f

th e  vvater m ass in  th e  poo l, th e  s a lt  is  changed  fro m  th e  e s tu a ry  in to  th e  poo l and  in  

th e  pool (from 10 ° /00 to  15 °/00); an e n v iro n m e n t ĩactors in  th e  poo l is  ch a n g e d  and  

p ro d u c t iv ity  in  th o  pool is  a lso  decreased. To  grovv p r o d u c t iv i t y  in  th e  poo ls in  th e  

estuary and the Coastal, the water discharge rate  between estuary- Coastal zone and 
pool is ìncreased .


